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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

	CÂU
	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
	Biểu điểm

	I. TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm)

	Câu 1
	A. Hai vòng cực đến cực
	0,5

	Câu 2
	A. 30 0C
                
	0,5

	Câu 3
	   D. Châu Phi
	0,5

	Câu 4
	B. Chăn nuôi tuần lộc
     D. Săn bắt thú có da, lông quý
	0,5

	Câu 5
	  D.Các kiểu môi trường thay đổi từ bắc xuống nam, từ đông sang tây
	0,5

	Câu 6
	A. Mang tính trung gian giữa đới nóng và đới lạnh
C. Thời tiết diễn biến thất thường
	0,5

	II. TỰ LUẬN (7.0 điểm)

	C©u 1

	HOẠT ĐỘNG KINH TẾ: 
	

	
	- Nông nghiệp sản xuất chuyên môn hoá với quy mô lớn được tổ chức chặt chẽ theo kiểu công nghiệp, ứng dụng các thành tựu KH-KT
	1

	
	Công nghiệp sớm phát triển  tiên tiến sản lượng cao (3/4) phát triển mạnh công nghiệp chế biến
	1

	
	VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG: 
· Ô nhiễm không khí

· Ô nhiễm nguồn nước
	0,5

0,5

	C©u 2

	- Lục địa là khối đất liền rộng hàng triệu km2, có biển và đại dương bao quanh. Sự phân chia các lục địa mang ý nghĩa về mặt tự nhiên là chính.
	1,0

	
	- Châu lục bao gồm phần lục địa và các đảo xung quanh. Sự phân chia các châu lục chủ yếu mang ý nghĩa lịch sử, kinh tế, chính trị.
	1,0



	C©u 3

	- Các bức ảnh trên thuộc môi trường hoang mạc
	1

	
	Vì: 

· Xương rồng có thân phình to để dự trữ nước. Lá biến thành gai để hạn chế sự thoát hơi nước.... 

· Lạc đà có khả năng chịu khát giỏi, ăn tạp, bướu để dự trữ nước....
	 0,5
 0,5
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A. Phần trắc nghiệm( 3 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước những  câu trả lời đúng:
Câu 1. Môi trường đới lạnh nằm từ:
A. Hai vòng cực đến cực



B. Hai đường chí tuyến đến hai vòng cực
        
C. Xích đạo đến chí tuyến bắc
    D. Từ chí tuyến bắc đến chí tuyến nam 
Câu2. Nếu lên cao 5000m nhiệt độ giảm đi bao nhiêu độ?

A. 30 0C

B. 200C

C. 100 C
       D.60C

Câu 3. Hoang mạc Xahara nằm ở châu lục nào?

A. Châu Âu
B. Châu Mĩ

C. Châu Á

D. Châu Phi

Câu 4. Hoạt động kinh tế cổ truyền ở đới lạnh là:

A. Chăn nuôi du mục.
     B. Chăn nuôi tuần lộc. 

     C. 
Trồng trọt

     D. Săn bắt thú có da, lông quý
Câu 5.Môi trường đới ôn hòa có sự phân hóa theo không gian thể hiện ở đặc điểm nào?

A. Trong 1 năm có 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông

B. Có nhiều kiểu môi trường

C. 1 năm có 4 mùa, nhiều kiểu môi trường

D. Các kiểu môi trường thay đổi từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông

Câu 6. Đặc điểm nổi bật về khí hậu của môi trường ôn đới là:
A. Mang tính chất trung gian
B. Khắc nghiệt, biên độ nhiệt dao động lớn
C. Nhiệt độ và lượng mưa ít
D. Thời tiết diễn biến thất thường
B. Phần tự luận: (7 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Trình bày hoạt động sản xuất kinh tế nông nghiệp và công nghiệp của đới ôn hòa? Các vấn đề cần chú ý về môi trường của đới ôn hòa là gì?
Câu 2: (2điểm) So sánh sự giống, khác nhau giữa lục địa và châu lục?
Câu 3: ( 2điểm) Các bức ảnh sau thuộc về môi trường tự nhiên nào? Vì sao?
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I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:

- Hệ thống hóa kiến thức về: Thành phần nhân văn của môi trường, các môi trường đia lý, thiên nhiên châu Phi

2. Kỹ năng:

- Rèn luyện kĩ năng phát hiện, vận dụng kiến thức đã học vào bài làm, kĩ năng xác định và trả lời đúng câu hỏi. Củng cố kĩ năng phân tích biểu đồ, khai thác thông tin từ biểu đồ.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học, rèn tính kỉ luật của học sinh trong khi làm bài kiểm tra.

II. MA TRẬN ĐỀ

	NỘI DUNG
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng


	Vận dụng cao
	Tổng      điểm

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Môi trường đới ôn hòa
	Biết được đặc điểm khí hậu đặc trưng  
	Hiểu được đặc điểm công nghiệp, nông nghiệp và các vấn đề môi trường của đới ôn hòa.

	
	
	

	Số câu hỏi:
	2
	
	
	1
	
	
	3

	Số điểm:


	1đ


	
	
	3đ
	
	
	4 đ

40%

	 Môi trường vùng núi
	Biết được đặc điểm tự nhiên vùng núi 
	
	
	
	
	

	Số câu hỏi:
	1
	
	
	
	
	
	1 

	Số điểm:


	0,5đ


	
	
	
	
	
	0,5
5%

	Môi trường hoang mạc
	Nhận biết được đặc điểm sinh vật của hoang mạc
	
	
	
	Giải thích được đặc điểm của sinh vật hoang mạc
	

	Số câu hỏi:
	
	0,5
	
	
	
	0,5
	01

	Số điểm:
	
	0,5đ

	
	
	
	1,5đ
	0,5 đ

5%

	Môi trường đới lạnh
	Biết được đặc điểm phân bố và hoạt động kinh tế của đới lạnh
	
	
	
	
	

	Số câu hỏi:
	2
	
	
	
	
	
	01

	Số điểm:


	1đ
	
	
	
	
	
	3đ 

30%

	Thế giới rộng lớn và tự nhiên Châu Phi
	Biết được vị trí phân bố của hoang mạc.


	
	
	Vận dụng kiến thức so sánh được sự giống và khác nhau giữa châu lục và lục địa
	

	Số câu hỏi:
	1
	
	
	
	1
	
	09 

	Số điểm:


	0,5 đ
	
	
	
	2đ

	
	4 đ

40%

	Tổng số câu
	6
	0,5
	
	1
	1
	0,5
	9

	Số điểm:

Tỷ lệ
	3,5 điểm

(35%)
	3,0 điểm

(30%)
	3,5điểm

(35%)
	10đ
100%
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